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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 23/10/2017
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm DBKTTVTW):
- Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Các khu vực khác trên cả nước: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và dông vài nơi, khu vực Nam Bộ có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 22/10 đến 19h00 ngày 23/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Mỹ Thạnh (Bình Thuận)
	72 mm
	
	Đà Lạt (Lâm Đồng)
	54 mm
	

	Mường Mán (Bình Thuận)
	67 mm
	
	Đại Nga (Lâm Đồng)
	65 mm
	

	Sông  Phan (Bình Thuận)
	81 mm
	
	Mỹ Thạnh (Sóc Trăng)
	71 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 23/10 đến 07h00 ngày 24/10, khu vực  Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Huế (Thừa Thiên Huế) 21 mm, Phú Qúy (Bình Thuận) 29 mm, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) 31 mm. 
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 20/10 đến 19h00 ngày 23/10, khu vực Tây Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	118 mm
	
	Z30D (Bình Thuận)
	109 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	113 mm
	
	Sông Phan (Bình Thuận)
	127 mm

	La Gi (Bình Thuận)
	183 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	104 mm

	Mỹ Thạnh (Bình Thuận)
	175 mm
	
	Cà Mau (Cà Mau)
	108 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước trên sông Hồng, sông Thái Bình đang biến đổi chậm. Lúc 07h00 ngày 24/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 2,92 m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,48 m. Dự báo: Mực nước trên sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm. 

2. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên:
Mực nước các sông ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm. Riêng sông Cà Ty(Bình Thuận) do có mưa vừa và mưa to nên đã xảy ra một đợt lũ, mực nước đỉnh lũ tại trạm Mương Mán và Phan Thiết ở mức dưới báo động II, hiện nay nước đã rút

Dự báo: Mực nước các sông ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm.

3. Khu vực Nam Bộ:
 Mực nước sông Cửu Long, sông Đồng Nai biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất ngày 23/10 trên sông Tiền tại Tân Châu 3,11m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,87m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn ở mức BĐ1 – BĐ2.

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn sẽ xuống theo triều. Đến ngày 27/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,0m; tại Châu Đốc xuống mức 2,75m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn xuống dưới mức BĐ1.
IV. HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: Theo báo cáo ngày 24/10/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công thương, trong số 165 hồ cập nhật thông tin, có 22 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ giảm nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 23/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi, tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

a) Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: 
- Các hồ cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT.
  - Có 02 hồ có cửa van đang xả nước: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) 335 m3/s (qua phát điện 135 m3/s, qua tràn 200 m3/s); Hồ Thác Chuối (Quảng Bình) 15m3/s.
 b) Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: 
- Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ hầu hết đạt 60-85% dung tích thiết kế, khu vực Tây Nguyên hầu hết đạt trên 90% dung tích thiết kế, khu vực Đông Nam Bộ hầu hết đạt 70-85% dung tích thiết kế.
- Có 04 hồ có cửa van đang xả nước: Sông Quao 80m3/s, Sông Lòng Sông 40m3/s (Bình Thuận); Ayun Hạ (Gia Lai) 70m3/s; Ea Soup Thượng 40 m3/s (Đắc Lắc).
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Tỉnh Bình Dương:

Theo báo cáo nhanh số 367/BC-PCTTMN ngày 23/10/2017 của Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam trong 2 ngày 22, 23/10/2017, triều cường đã gây ảnh hưởng cho thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cụ thể:


- Tràn 220m bờ bao tại thị xã Thuận An gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và đi lại của  khoảng 200 hộ dân, hiện nước đã rút.


Sau khi xảy ra tình hình ngập úng, chính quyền địa phương đã huy động vật tư, phương tiện để gia cố các đoạn bờ bị tràn.

2. Tỉnh Bình Thuận:

Theo báo cáo nhanh số 248/BC-PCTT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận: từ ngày 22/10/2017 do mưa lớn gây ngập úng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam làm ngập 49 ngôi nhà; 1,54 ha lúa bị ngập úng; 479 ha thanh long bị ngập, 01 nhà tạm, 200 con gia cầm và 7000 bóng đèn compact bị cuốn trôi; 02 con bò bị chết; Ước giá trị thiệt hại ban đầu toàn huyện hơn 15 tỉ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra, chỉ đạo thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả thiên tai./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Uỷ viên thường trực - CVP (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Bộ Tư lệnh BĐBP;

- Cục Dân quân tự vệ;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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